
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ Y TẾ
CỤC HẠ TẦNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

Số: Hà Nội, ngày      tháng       năm  2026%
$ ĐKLH/HTTB-ĐKKD

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI C, D

1. Tên thiết bị y tế: Bộ đinh, nẹp, vít dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

4. Loại thiết bị y tế: TBYT Loại C

7. Mục đích sử dụng; Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành: Theo phụ lục đính kèm.

5. Tên, địa chỉ  của chủ sở hữu thiết  bị  y tế:  Suzhou Sunan Zimmered Medical
Instrument Co., Ltd., No. 35 Xingsheng Road, Jinfeng Town, Zhangjiagang City,
215626 Jiangsu Province, CHINA

8. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Chủng loại; Mã sản phẩm; Quy cách đóng gói; Tên
cơ sở sản xuất; Địa chỉ cơ sở sản xuất và Nước sản xuất): Theo phụ lục đính kèm.

2. Tên thương mại (nếu có):
3. Mã Global Medical Device Nomenclature - GMDN (nếu có):

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về
quản lý thiết bị y tế;

 Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021
của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 44/2025/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Y tế quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ, giải quyết một số thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và quy định về
mẫu văn bản, báo cáo thực hiện quản lý thiết bị y tế.

Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành cho thiết bị
y tế (mới 100%) như sau:

6. Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ,
Số 36G/514 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
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Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số                     /QĐ-HTTB
@

^

ngày      tháng      năm  2026./.

Nơi nhận:
-  CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ;
-  Bộ trưởng (để b/c);
-  TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
-  Hải quan cửa khẩu;
-  Lưu: VT, ĐKKD.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Minh Lợi
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PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Nẹp xương và vít xương dùng để cố định trong vùng đầu xương (epiphysis) và gãy xương của cơ thể. Đinh xương (Kirschner wire) được sử dụng
để kéo xương, định vị hoặc cố định trong phẫu thuật gãy xương. Thiết bị được sử dụng phù hợp với đối tượng từ 18 đến 75 tuổi.

1. Mục đích sử dụng:

2. Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành:
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế:

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Đinh xương 30247

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS55

2 Đinh xương 30248

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW55

3 Vít rỗng 30239

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAGJYD I

4 Vít rỗng 30240 Suzhou Sunan No. 35 CHINAGJYD II
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

5 Vít rỗng 30243

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAGJYD III

6 Vít rỗng 30244

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAGJYD IV

7 Vít rỗng 30245

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAGJYD V

8 Vít rỗng 30246

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAGJYD VI
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

9 Vít xương kim loại 20401

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAQ01

10 Vít xương kim loại 20403

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAQ02

11 Vít xương kim loại 30236

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAQ03

12 Vít xương kim loại 30237

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAQ04
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

13 Vít xương kim loại 30238

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAQ05

14 Vít xương kim loại 30242

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAQ06

15 Vít xương kim loại

7001;
7002;
7003;
70027

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHBQ01

16 Vít xương kim loại

7004;
7005;
7006;
70028

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHBQ02

17 Vít xương kim loại
7007;
7008;
7009

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAHBQ03
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

18 Vít xương kim loại

70010;
70011;
70012

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHBQ04

19 Vít xương kim loại

70013;
70014;
70015

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHBQ05

20 Vít xương kim loại

70016;
70025;
70026

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHBQ06

21 Vít khóa xương
kim loại 20402

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAHAJQA01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

22 Vít khóa xương
kim loại 20404

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQA02

23 Vít khóa xương
kim loại 30234

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQA03

24 Vít khóa xương
kim loại 30235

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQA04

25 Vít khóa xương
kim loại 70017

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQA05

26 Vít khóa xương 70018 Suzhou Sunan No. 35 CHINAHAJQA06
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

27 Vít khóa xương
kim loại 70019

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQB01

28 Vít khóa xương
kim loại 70020

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQB02

29 Vít khóa xương
kim loại 70021

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQB03

30 Vít khóa xương
kim loại 70022

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAHAJQB04
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

31 Vít khóa xương
kim loại 70023

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQB05

32 Vít khóa xương
kim loại 70024

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQB06

33 Vít khóa xương
kim loại 70029

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQC01

34 Vít khóa xương
kim loại 70030

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQC02
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

35 Vít khóa xương
kim loại 70031

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQC03

36 Vít khóa xương
kim loại 70032

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQC04

37 Vít khóa xương
kim loại 70033

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQC05

38 Vít khóa xương
kim loại 70034

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAHAJQC06

39 Vít khóa xương
kim loại 70035

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAHCJQA01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

40 Nẹp bảo vệ và nén
xương

30211;
30212;
30213

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ01

41 Nẹp bảo vệ và nén
xương

30214;
30228;
30229

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ02

42 Nẹp bảo vệ và nén
xương

30230A;
30230B;
70204

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ03

43 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70205;
70206;
70207

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAZSQ04
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

44 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70208;
70209;
70301

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ05

45 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70302;
70303;
70304

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ06

46 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70305;
70306;
70307

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ07

47 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70321;
70322;
70323

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ08

48 Nẹp bảo vệ và nén 70324; Suzhou Sunan No. 35 CHINAZSQ09
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

xương
70325;
70326

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

49 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70327;
70401;
70402

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ10

50 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70403;
70404;
70405

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ11

51 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70406;
70407;
70436

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ12

52 Nẹp bảo vệ và nén
xương

70437;
70438;
70439

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAZSQ13
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

53 Nẹp bảo vệ và nén
xương

71001;
71002;
71003

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZSQ14

54 Nẹp bảo vệ và nén
xương

71004;
71005;
71006;
71007

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZEQ01

55 Nẹp xương kim
loại

30201;
30202;
30203

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJGJQ

56 Nẹp xương kim
loại

30205;
30206;
30207

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJGYQ01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

57 Nẹp xương kim
loại

30209;
30210;
30215

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJGYQ02

58 Nẹp xương kim
loại

30217;
30218;
30219

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJGYQ03

59 Nẹp xương kim
loại

30221;
30222;
30223

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJJJQ01

60 Nẹp xương kim
loại

30225;
30231A;
30231B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJJJQ02

61 Nẹp xương kim
loại

30232B;
30233A;
30233B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAJJJQ03
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

62 Nẹp xương kim
loại

30300S;
30301;
70101

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJJJQ04

63 Nẹp xương kim
loại

70103;
70104;
70105

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJJYQ01

64 Nẹp xương kim
loại

70107;
70108;
70201

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJJYQ02

65 Nẹp xương kim
loại

70203;
70210;
70211

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAJFYQ01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

66 Nẹp xương kim
loại

70213;
70214;
70215

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJFYQ02

67 Nẹp xương kim
loại

70217;
70218;
70219

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJHJQ01

68 Nẹp xương kim
loại

70221;
70222;
70223

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJHJQ02

69 Nẹp xương kim
loại

70308;
70309;
70310

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJHJQ03

70 Nẹp xương kim 70312; Suzhou Sunan No. 35 CHINAJHYQ01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

loại 70313;
70314

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

71 Nẹp xương kim
loại

70316;
70317;
70318

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJRYQ02

72 Nẹp xương kim
loại

70320;
70408;
70409

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJSGQ01

73 Nẹp xương kim
loại

70411;
70412;
70413

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJSGQ02

74 Nẹp xương kim
loại

70415;
70416;
70417

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAJSGQ03
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

75 Nẹp xương kim
loại

70419;
70420;
70421

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJPGQ

76 Nẹp xương kim
loại

70423;
70424;
70425

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJGGQ

77 Nẹp xương kim
loại

70427;
70901;
70902

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ01

78 Nẹp xương kim
loại

70904;
70905;
70906

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ02
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

79 Nẹp xương kim
loại

70908;
70909;
70910

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ03

80 Nẹp xương kim
loại

70912;
70913;
70914

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ04

81 Nẹp xương kim
loại

70916;
70917;
70918

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ05

82 Nẹp xương kim
loại

70920;
70921;
70922

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ06

83 Nẹp xương kim
loại

70924;
70925;
70926

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAJZGQ07
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

84 Nẹp xương kim
loại

70928;
70929;
70930

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ08

85 Nẹp xương kim
loại

70932;
70933;
70934

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJCJQ

86 Nẹp xương kim
loại

70936;
70937;
70938

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJJJQ05

87 Nẹp xương kim
loại

70940;
70941;
70942

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAJHYQ02
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

88 Nẹp xương kim
loại

70944;
70945;
70946

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJHYQ03

89 Nẹp xương kim
loại

70948;
70949;
70950

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJRYQ01

90 Nẹp xương kim
loại

70952;
70953;
70954

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ09

91 Nẹp xương kim
loại

71009;
71010;
71011

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ10

92 Nẹp xương kim 71013; Suzhou Sunan No. 35 CHINAJZGQ11
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

loại 71014;
71015

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

93 Nẹp xương kim
loại

71102;
71103;
71104

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ12

94 Nẹp xương kim
loại 71106

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZGQ13

95 Nẹp khóa xương
kim loại 20300

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL01(Broad)

96 Nẹp khóa xương
kim loại 20301

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAZJBW01(Broad)
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

97 Nẹp khóa xương
kim loại 20301A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAJZBS01(Broad)

98 Nẹp khóa xương
kim loại 20302

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL02(Broad)

99 Nẹp khóa xương
kim loại 20303

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBW02(Broad)

100 Nẹp khóa xương
kim loại 20304

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBS02(Broad)
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

101 Nẹp khóa xương
kim loại 20305

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL03(Narrow)

102 Nẹp khóa xương
kim loại 20306

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBW03(Narrow)

103 Nẹp khóa xương
kim loại 20307

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBS03(Narrow)

104 Nẹp khóa xương
kim loại 20308

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL04(Narrow)

105 Nẹp khóa xương
kim loại 20309

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAZJBW04(Narrow)
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

106 Nẹp khóa xương
kim loại 20310

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBS04(Narrow)

107 Nẹp khóa xương
kim loại 20311

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL05(Narrow)

108 Nẹp khóa xương
kim loại 20312

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBW05(Narrow)

109 Nẹp khóa xương
kim loại 20313

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAZJBS05(Narrow)
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

110 Nẹp khóa xương
kim loại 20314

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL06(Narrow)

111 Nẹp khóa xương
kim loại 20101

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBW06(Narrow)

112 Nẹp khóa xương
kim loại 20102

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBS06(Narrow)

113 Nẹp khóa xương
kim loại 20103

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL07(Narrow)

114 Nẹp khóa xương 20104 Suzhou Sunan No. 35 CHINAZJBW07(Narrow)
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

115 Nẹp khóa xương
kim loại 20105

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBS07(Narrow)

116 Nẹp khóa xương
kim loại 20106

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBL08(Narrow)

117 Nẹp khóa xương
kim loại 20107

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAZJBS08(Narrow)

118 Nẹp khóa xương
kim loại 20108

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBL01
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

119 Nẹp khóa xương
kim loại 20109

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW01

120 Nẹp khóa xương
kim loại 20110

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS01

121 Nẹp khóa xương
kim loại 20201

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL02

122 Nẹp khóa xương
kim loại 20202

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW02
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

123 Nẹp khóa xương
kim loại 20203

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS02

124 Nẹp khóa xương
kim loại 20204

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL03

125 Nẹp khóa xương
kim loại 20205

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW03

126 Nẹp khóa xương
kim loại 20205A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS03

127 Nẹp khóa xương
kim loại 20205B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBL04
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

128 Nẹp khóa xương
kim loại 20205C

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW04

129 Nẹp khóa xương
kim loại 20206

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS04

130 Nẹp khóa xương
kim loại 20207

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL05

131 Nẹp khóa xương
kim loại 20208

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBW05
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

132 Nẹp khóa xương
kim loại 20209

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS05

133 Nẹp khóa xương
kim loại 20210

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL06

134 Nẹp khóa xương
kim loại 20211

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW06

135 Nẹp khóa xương
kim loại 20212

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS06

136 Nẹp khóa xương 20213 Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBL07
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

137 Nẹp khóa xương
kim loại 20214

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW07

138 Nẹp khóa xương
kim loại 20215

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS07

139 Nẹp khóa xương
kim loại 20216

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL08

140 Nẹp khóa xương
kim loại 20217

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBW08
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

141 Nẹp khóa xương
kim loại 20218

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS08

142 Nẹp khóa xương
kim loại 20219

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL09

143 Nẹp khóa xương
kim loại 20219A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW09

144 Nẹp khóa xương
kim loại 20219B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS09
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

145 Nẹp khóa xương
kim loại 20220

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL10

146 Nẹp khóa xương
kim loại

20221

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW10

147 Nẹp khóa xương
kim loại 20222

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS10

148 Nẹp khóa xương
kim loại 20223

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL11

149 Nẹp khóa xương
kim loại 20224

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBW11
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

150 Nẹp khóa xương
kim loại 20225A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS11

151 Nẹp khóa xương
kim loại 20225B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL12

152 Nẹp khóa xương
kim loại 20226

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW12

153 Nẹp khóa xương
kim loại 20227

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBS12
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

154 Nẹp khóa xương
kim loại 20228

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL13

155 Nẹp khóa xương
kim loại 20229

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW13

156 Nẹp khóa xương
kim loại C20201

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS13

157 Nẹp khóa xương
kim loại C20202

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL14

158 Nẹp khóa xương C20202A Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBW14

Trang 38 / 65



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

159 Nẹp khóa xương
kim loại C20203

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS14

160 Nẹp khóa xương
kim loại C20203A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL15

161 Nẹp khóa xương
kim loại C20204

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW15

162 Nẹp khóa xương
kim loại C20205B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBS15
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

163 Nẹp khóa xương
kim loại C20206

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL16

164 Nẹp khóa xương
kim loại C20207

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW16

165 Nẹp khóa xương
kim loại C20208

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS16

166 Nẹp khóa xương
kim loại C20209

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL17
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

167 Nẹp khóa xương
kim loại C20210

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW17

168 Nẹp khóa xương
kim loại C20210A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS17

169 Nẹp khóa xương
kim loại C20211

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL18

170 Nẹp khóa xương
kim loại C20212

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW18

171 Nẹp khóa xương
kim loại C20213

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBS18
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

172 Nẹp khóa xương
kim loại C20213A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL19

173 Nẹp khóa xương
kim loại C20214

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW19

174 Nẹp khóa xương
kim loại C20216

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS19

175 Nẹp khóa xương
kim loại C20217

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBL20
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

176 Nẹp khóa xương
kim loại C20218

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW20

177 Nẹp khóa xương
kim loại C20223

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS20

178 Nẹp khóa xương
kim loại C20225A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL21

179 Nẹp khóa xương
kim loại C20225B

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW21

180 Nẹp khóa xương C20226 Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBS21
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

181 Nẹp khóa xương
kim loại C20227

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL22

182 Nẹp khóa xương
kim loại C20228

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW22

183 Nẹp khóa xương
kim loại C20229

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS22

184 Nẹp khóa xương
kim loại C20229A

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBL23
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

185 Nẹp khóa xương
kim loại C20230

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW23

186 Nẹp khóa xương
kim loại C20231

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS23

187 Nẹp khóa xương
kim loại 70501

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL24

188 Nẹp khóa xương
kim loại 70502

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS24
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

189 Nẹp khóa xương
kim loại 70503

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW24

190 Nẹp khóa xương
kim loại 70504

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL25

191 Nẹp khóa xương
kim loại 70505

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS25

192 Nẹp khóa xương
kim loại 70506

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW25

193 Nẹp khóa xương
kim loại 70507

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBL26
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

194 Nẹp khóa xương
kim loại 70508

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS26

195 Nẹp khóa xương
kim loại 70509

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW26

196 Nẹp khóa xương
kim loại 70510

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL27

197 Nẹp khóa xương
kim loại 70511

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBS27
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

198 Nẹp khóa xương
kim loại 70512

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW27

199 Nẹp khóa xương
kim loại 70513

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL28

200 Nẹp khóa xương
kim loại 70514

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS28

201 Nẹp khóa xương
kim loại 70515

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW28

202 Nẹp khóa xương 70516 Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBL29
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

203 Nẹp khóa xương
kim loại 70517

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS29

204 Nẹp khóa xương
kim loại 70518

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW29

205 Nẹp khóa xương
kim loại 70519

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL30

206 Nẹp khóa xương
kim loại 70520

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBW30
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

207 Nẹp khóa xương
kim loại 70521

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS30

208 Nẹp khóa xương
kim loại 70601

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL31

209 Nẹp khóa xương
kim loại 70602

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW31

210 Nẹp khóa xương
kim loại 70603

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS31
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

211 Nẹp khóa xương
kim loại 70604

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL32

212 Nẹp khóa xương
kim loại 70605

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW32

213 Nẹp khóa xương
kim loại 70606

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS32

214 Nẹp khóa xương
kim loại 70607

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL33

215 Nẹp khóa xương
kim loại 70608

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBW33
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

216 Nẹp khóa xương
kim loại 70609

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS33

217 Nẹp khóa xương
kim loại 70610

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL34

218 Nẹp khóa xương
kim loại 70611

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW34

219 Nẹp khóa xương
kim loại 70612

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBS34
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

220 Nẹp khóa xương
kim loại 70613

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL35

221 Nẹp khóa xương
kim loại 70614

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW35

222 Nẹp khóa xương
kim loại 70615

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS35

223 Nẹp khóa xương
kim loại 70701

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL36

224 Nẹp khóa xương 70702 Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBW36
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

225 Nẹp khóa xương
kim loại 70703

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS36

226 Nẹp khóa xương
kim loại 70704

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL37

227 Nẹp khóa xương
kim loại 70705

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW37

228 Nẹp khóa xương
kim loại 70706

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBS37
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

229 Nẹp khóa xương
kim loại 70707

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL38

230 Nẹp khóa xương
kim loại 70708

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW38

231 Nẹp khóa xương
kim loại 70709

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS38

232 Nẹp khóa xương
kim loại 70710

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL39
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

233 Nẹp khóa xương
kim loại 70711

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW39

234 Nẹp khóa xương
kim loại 70712

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS39

235 Nẹp khóa xương
kim loại 70713

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL40

236 Nẹp khóa xương
kim loại 70714

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW40

237 Nẹp khóa xương
kim loại 70715

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBS40
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

238 Nẹp khóa xương
kim loại 70716

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL41

239 Nẹp khóa xương
kim loại 70717

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW41

240 Nẹp khóa xương
kim loại 70718

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS41

241 Nẹp khóa xương
kim loại 70719

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBL42
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

242 Nẹp khóa xương
kim loại 70720

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW42

243 Nẹp khóa xương
kim loại 70721

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS42

244 Nẹp khóa xương
kim loại 70722

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL43

245 Nẹp khóa xương
kim loại 70801

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW43

246 Nẹp khóa xương 70802 Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBS43
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

247 Nẹp khóa xương
kim loại 70803

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL44

248 Nẹp khóa xương
kim loại 70804

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW44

249 Nẹp khóa xương
kim loại 70805

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS44

250 Nẹp khóa xương
kim loại 70806

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBL45
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

251 Nẹp khóa xương
kim loại 70807

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW45

252 Nẹp khóa xương
kim loại 70808

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS45

253 Nẹp khóa xương
kim loại 70809

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL46

254 Nẹp khóa xương
kim loại 70810

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW46
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

255 Nẹp khóa xương
kim loại 71016

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS46

256 Nẹp khóa xương
kim loại 71017

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL47

257 Nẹp khóa xương
kim loại 71018

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW47

258 Nẹp khóa xương
kim loại 71019

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS47

259 Nẹp khóa xương
kim loại 71020

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng

CHINAYJBL48

Trang 61 / 65



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Instrument Co.,
Ltd.

Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

260 Nẹp khóa xương
kim loại

71021

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW48

261 Nẹp khóa xương
kim loại 71022

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS48

262 Nẹp khóa xương
kim loại 71023

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL49

263 Nẹp khóa xương
kim loại 71024

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626

CHINAYJBW49
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Jiangsu Province

264 Nẹp khóa xương
kim loại 71025

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS49

265 Nẹp khóa xương
kim loại 71026

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL50

266 Nẹp khóa xương
kim loại 71027

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW50

267 Nẹp khóa xương
kim loại 71028

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS50

268 Nẹp khóa xương 71029 Suzhou Sunan No. 35 CHINAYJBL51
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kim loại

Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

269 Nẹp khóa xương
kim loại 71030

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW51

270 Nẹp khóa xương
kim loại 71031

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS51

271 Nẹp khóa xương
kim loại 71032

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL52

272 Nẹp khóa xương
kim loại 71033

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,

CHINAYJBW52
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STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Ltd.
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

273 Nẹp khóa xương
kim loại 71034

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBS52

274 Nẹp khóa xương
kim loại 71035

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBL53

275 Nẹp khóa xương
kim loại 71036

Suzhou Sunan
Zimmered
Medical
Instrument Co.,
Ltd.

No. 35
Xingsheng
Road, Jinfeng
Town,
Zhangjiagang
City, 215626
Jiangsu Province

CHINAYJBW53
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